
STT Họ và tên học sinh Ngày sinh Điện thoại Ghi chú

1 Nguyễn Phúc Khang An 16/01/2014 0907525811

2 Võ Bảo Anh 22/08/2014 0937780123

3 Đinh Đức Anh 10/04/2014 0988003481

4 Nguyễn Hà Trâm Anh 20/10/2014 0909781808

5 Nguyễn Ngọc Ánh 03/04/2014 0918911527

6 Nguyễn Đan Châu 02/01/2014 0908155802

7 Nguyễn Tài Danh 20/06/2014 0909997421

8 Nguyễn Huy Điền 04/11/2014 0931411469

9 Phó Thế Dĩnh 10/11/2014 0903396299

10 Nguyễn Tấn Đức 28/07/2014 0908154667

11 Trần Trung Dũng 06/05/2014 0988908349

12 Cao Nguyễn Trà Giang 26/02/2014 0979091095

13 Trần Nguyên Khang 08/02/2014 0909975580

14 Lê Huy Khánh 02/10/2014 0908650682

15 Nguyễn Tấn Minh Khôi 05/04/2014 0923559973

16 Nguyễn Hữu Đức Kiên 05/06/2014 0916863977

17 Phạm Nguyễn Thiên Kim 26/04/2014 0906061717

18 Nguyễn Ngọc Quỳnh Mai 28/05/2014 0909148198

19 Hoàng Nhật Minh 19/04/2014 0909530884

20 Nguyễn Quang Minh 23/12/2014 0934385885

21 Ngô Bảo Nam 08/12/2014 0981270385

22 Lưu Hoàng Ngân 21/08/2014 0908813686

23 Hứa Bảo Nghi 03/12/2014 0938616390

24 Bùi Bảo Ngọc 11/06/2014 0902843788

25 Nguyễn Trương Bảo Ngọc 16/07/2014 0983354734

26 Lê Nguyễn Thảo Nguyên 11/11/2014 0977898972

27 Vũ Nguyễn Minh Nguyệt 16/12/2014 0903774974

28 Lê Ngọc An Nhiên 11/06/2014 0903104376

29 Nguyễn Philip 23/05/2014 0919768189

30 Bùi Tấn Phúc 30/06/2014 0907088682

31 Phan Mai Phương 21/03/2014 0988003229

32 Đỗ Hoàng Quân 05/09/2014 0983419810

33 Nguyễn Ngọc Quỳnh Trâm 23/07/2014 0931117115

34 Hồng Gia Viên 04/04/2014 0908443784

35 Bùi Ngọc Yến 23/02/2014 0919978383
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